
Đơn vị tính diện tích: ha

Thanh Hoá  Nghệ An  Hà Tĩnh  Quảng Bình  Quảng Trị  Thừa Thiên Huế 

I Tổng diện tích đất của đơn vị hành chính (1+2+3) 9.586.011                       1.111.471                                  1.648.650                                599.445                                 799.876                               470.123                             494.711                            

1          Đất nông nghiệp NNP 8.249.640                       916.163                                     1.485.456                                499.863                                 725.940                               414.904                             401.786                            

1.1 Đất sản xuất nông nghiệp SXN 2.178.737                       243.252                                     292.697                                   139.398                                 91.858                                 122.583                             68.567                              

1.1.1 Đất trồng cây hàng năm CHN 1.354.919                       197.943                                     197.958                                   93.469                                   62.475                                 69.301                               41.866                              

1.1.1.1    Đất trồng lúa LUA 703.410                          138.790                                     108.142                                   68.802                                   33.536                                 29.459                               32.010                              

1.1.1.2    Đất trồng cây hàng năm khác HNK 651.508                          59.153                                       89.816                                     24.667                                   28.939                                 39.842                               9.856                                

1.1.2 Đất trồng cây lâu năm CLN 823.818                          45.309                                       94.738                                     45.928                                   29.383                                 53.282                               26.701                              

1.2 Đất lâm nghiệp LNP 5.982.415                       652.494                                     1.180.055                                352.512                                 629.931                               289.028                             326.135                            

1.2.1   Đất rừng sản xuất RSX 2.949.464                       408.589                                     633.345                                   163.140                                 336.185                               142.185                             143.002                            

1.2.2   Đất rừng phòng hộ RPH 2.080.604                       160.458                                     374.737                                   114.995                                 149.500                               81.518                               85.807                              

1.2.3   Đất rừng đặc dụng RDD 952.347                          83.447                                       171.974                                   74.377                                   144.246                               65.325                               97.326                              

1.3 Đất nuôi trồng thủy sản NTS 63.580                            13.759                                       10.343                                     5.451                                     3.468                                   3.055                                 6.102                                

1.4 Đất làm muối LMU 7.546                              284                                            832                                          384                                        73                                        10                                      -                                   

1.5 Đất nông nghiệp khác NKH 17.362                            6.374                                         1.528                                       2.119                                     609                                      227                                    982                                   

2          Đất phi nông nghiệp PNN 1.146.229                       171.611                                     139.436                                   87.135                                   56.817                                 42.650                               86.804                              

2.1 Đất ở OCT 197.389                          56.999                                       26.643                                     12.689                                   6.758                                   4.526                                 9.865                                

2.1.1    Đất ở tại nông thôn ONT 156.161                          49.508                                       23.415                                     10.390                                   5.565                                   3.029                                 6.388                                

2.1.2    Đất ở tại đô thị ODT 41.228                            7.491                                         3.228                                       2.299                                     1.193                                   1.497                                 3.477                                

2.2 Đất chuyên dùng CDG 593.692                          79.579                                       81.507                                     41.641                                   31.622                                 19.921                               36.227                              

2.2.1   Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 3.017                              516                                            428                                          287                                        166                                      150                                    165                                   

2.2.2   Đất quốc phòng CQP 101.791                          5.918                                         5.235                                       1.404                                     3.890                                   1.440                                 1.397                                

2.2.3   Đất an ninh CAN 24.772                            3.734                                         1.278                                       152                                        704                                      272                                    1.746                                

2.2.4   Đất xây dựng công trình sự nghiệp DSN 22.536                            4.512                                         3.642                                       1.998                                     1.171                                   1.020                                 1.326                                

2.2.5   Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp CSK 80.066                            11.377                                       7.885                                       5.968                                     2.923                                   1.729                                 4.573                                

2.2.6   Đất có mục đích công cộng CCC 361.510                          53.521                                       63.039                                     31.834                                   22.768                                 15.311                               27.020                              

2.3  Đất cơ sở tôn giáo TON 2.463                              164                                            280                                          212                                        59                                        88                                      266                                   

2.4  Đất cơ sở tín ngưỡng TIN 3.022                              148                                            341                                          423                                        52                                        392                                    913                                   

2.5   Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, NHT NTD 58.922                            5.624                                         6.367                                       4.834                                     3.582                                   4.930                                 9.556                                

2.6 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON 162.529                          21.909                                       22.221                                     12.237                                   12.465                                 9.452                                 7.178                                

2.7 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC 78.401                            7.141                                         2.073                                       15.041                                   2.277                                   3.327                                 22.798                              

2.8 Đất phi nông nghiệp khác PNK 49.811                            47                                              5                                              58                                          3                                          14                                      1                                       

3           Đất chưa sử dụng CSD 190.142                          23.698                                       23.758                                     12.447                                   17.120                                 12.569                               6.121                                

3.1    Đất bằng chưa sử dụng BCS 73.630                            6.425                                         9.296                                       11.574                                   7.031                                   5.721                                 4.775                                

3.2    Đất đồi núi chưa sử dụng DCS 94.902                            7.193                                         9.954                                       856                                        5.969                                   6.822                                 1.202                                

3.3    Núi đá không có rừng cây NCS 21.611                            10.080                                       4.508                                       17                                          4.121                                   26                                      144                                   

II Đất có mặt nước ven biển(quan sát) MVB 19.435                            3.090                                         3                                              -                                         166                                      -                                    -                                   

1             Đất mặt nước ven biển nuôi trồng thủy sản MVT 4.082                              41                                              -                                          -                                         -                                       -                                    -                                   

2             Đất mặt nước ven biển có rừng MVR 4                                     -                                             -                                          -                                         -                                       -                                    -                                   

3             Đất mặt nước ven biển có mục đích khác MVK 15.348                            3.049                                         3                                              -                                         166                                      -                                    -                                   
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